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KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
giai đoạn 2013-2016

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012; 
Căn cứ Công văn số 2717/LĐTBXH-PC ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016. 
Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2016 (sau đây gọi tắt là đề án), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.
- Triển khai, thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực lao động, đưa pháp luật lao động đi vào thực tế cuộc sống.

- Đề cao tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của công dân, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động.
- Thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến người lao động và người sử dụng lao động, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện pháp luật lao động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung: 

- Quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

2. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng cán bộ để triển khai thực hiện đề án

-  Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp đầy đủ các tài liệu pháp luật và các điều kiện hỗ trợ cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân.
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án từ tỉnh đến cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra.

3. Các hình thức tuyên truyền cần tập trung thực hiện

- Tăng cường công tác tuyên truyền miệng: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến mọi đối tượng; thường xuyên cập nhật, giới thiệu các văn bản pháp luật mới và các văn bản pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động như: chế độ tiền lương mới, bảo hiểm thất nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động,… đổi mới phương pháp giới thiệu văn bản pháp luật theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận, giải đáp những thắc mắc từ đối tượng chịu sự điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tiếp thu kiến thức.

- Mở rộng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các cơ quan, báo, đài địa phương kịp thời đưa tin, bài giới thiệu những văn bản mới; cải tiến nội dung và hình thức bản tin, tăng thêm dung lượng và số lượng, phát hành sâu rộng kịp thời đến người sử dụng lao động và người lao động. Nghiên cứu mở chuyên trang, chuyên mục tìm hiểu pháp luật lao động trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang kịp thời phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người sử dụng lao động và người lao động.

- Tăng cường phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hợp tác xã. Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng lao động và nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động trong các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến toàn thể người lao động và người sử dụng lao động.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Làm tốt công tác tuyên truyền trực quan: chú trọng kẻ vẽ các áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động ở các công trường, xí nghiệp, doanh nghiệp, khu tập thể công nhân lao động và các tụ điểm đông dân cư.

III. THỰC HIỆN CÁC TIỂU ĐỀ ÁN
1. Tiểu Đề án 1: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.
a) Đối tượng: 
- Người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Nhà nước chi phối từ 51% vốn trở lên.
- Cán bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.
- Các cơ quan, tổ chức tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động.
- Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

b) Nội dung thực hiện:

- Điều tra, khảo sát để xác định cụ thể nội dung và phương pháp thích hợp làm cơ sở lập kế hoạch thực hiện, xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp.
- Soạn thảo các tài liệu thông tin tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng và đặc thù của loại hình doanh nghiệp nhà nước.
- Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ tuyên truyền viên.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Nhà nước chi phối từ 51% vốn trở lên và tập huấn cho các đối tượng thụ hưởng khác.
c) Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

2. Tiểu Đề án 2: Nghiên cứu xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

a) Đối tượng: Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

b) Nội dung thực hiện:

- Khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của công dân, người lao động tại doanh nghiệp.

- Khuyến khích doanh nghiệp đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của công dân, người lao động thành một trong những nội dụng của thỏa ước lao động tập thể, chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

3. Tiểu Đề án 3: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
a) Đối tượng: 
- Tổ chức Công đoàn các cấp.

- Người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Cán bộ Công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động.
b) Nội dung thực hiện: 
- Soạn tài liệu trong đó tóm tắt nội dung, hướng dẫn chi tiết, giải đáp, các văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của công dân trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Soạn thảo các tài liệu thông tin tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng và đặc thù từng loại hình doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tập huấn cho các đối tượng thụ hưởng khác.
- Hỗ trợ giảng viên và tài liệu tập huấn cho các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự tổ chức tập huấn cho người lao động.

c) Cơ quan thực hiện: Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

4. Tiểu Đề án 4: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

a) Đối tượng: Các chủ doanh nghiệp, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, nhân sự trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Xây dựng tài liệu tóm tắt nội dung, hướng dẫn chi tiết, giải đáp, các văn bản pháp luật về lao động và văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Soạn thảo các tài liệu thông tin tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng và đặc thù của các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ doanh nghiệp, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, nhân sự trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tập huấn cho các đối tượng thụ hưởng khác.

- Khuyến khích việc xây dựng ‘‘qui tắc tôn trọng pháp luật” thành qui tắc ứng xử và văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

5. Tiểu Đề án 5: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các Hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.
a) Đối tượng: Ban chủ nhiệm các Hợp tác xã, thành viên và người lao động trong các Hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các Hợp tác xã.
b) Nội dung thực hiện:

- Hướng dẫn chi tiết, giải đáp, các văn bản pháp luật về lao động và văn bản pháp luật liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong Hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.
- Soạn thảo các tài liệu thông tin tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và đặc thù của loại hình Hợp tác xã.
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các Hợp tác xã.

- Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức tuyên truyền miệng thông qua hòa giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật tại Liên minh Hợp tác xã, cán bộ công đoàn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tờ gấp, sách bỏ túi, tủ sách pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

c) Cơ quan thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ năm 2013 đến hết năm 2016.
V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: Kinh phí trung ương, địa phương, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và thực hiện theo quy định tại Điểm III, Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và các tiểu đề án được giao trong Kế hoạch.
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 31 cấp tỉnh (giai đoạn 2013-2016)
- Hàng năm, căn cứ nội dung hoạt động của Đề án thuộc lĩnh vực của các ngành, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các Tiểu Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2.

- Cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện kế hoạch đề ra. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, cơ quan liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch này và trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp chủ động tổ chức tuyên truyền pháp luật.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Tiểu Đề án 3.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện  các nội dung của Kế hoạch này.
5. Liên minh các Hợp tác xã tỉnh 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Tiểu Đề án 5.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này. 
 6. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:  Phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện các Tiểu Đề án và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến ngành, địa phương mình nêu tại Kế hoạch này. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động theo đúng quan điểm, mục tiêu, tiến độ của Kế hoạch; bố trí cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị mình tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo quy định.
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp tích cực vận động người lao động và người sử dụng lao động tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật lao động; đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lao động.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Đề án báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./. 
	Nơi nhận:      

- Bộ LĐTBXH;

- Thường trực Tỉnh uỷ;
      (báo cáo)           

- Thường trực HĐND tỉnh;     

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh khối VX;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;             (phối hợp)

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;           (thực hiện)

- UBND huyện, thành phố;

- CVP, PCVP UBND tỉnh khối VX;

- Trưởng phòng VX, NC;
- Lưu VT, VX. (H1.75)                           
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Thị Bích Việt
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